
I Vụ Kế hoạch - Đầu tư: Chuyên viên Quy hoạch và thẩm định dự án chuyên ngành

1 003 1 NGUYỄN THẾ ANH 01/04/1982

- Trường Đại học 

Xây dựng

- Trường Đại học 

Ngoại thương

- Kỹ sư

- Cử nhân

- Xây dựng cầu 

đường 

- Tiếng Anh 

thương mại

- Xây dựng cầu 

đường 

- Tiếng Anh

Con 

Thương 

binh

2 109 2 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 02/12/1984

- Trường INSA de 

Lyon

- Trường Cầu 

đường Paris và 

Trường Paris XII

- Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội

- Tiến sỹ

- Thạc sỹ

- Kỹ sư

- Quy hoạch đô 

thị, đô thị học, địa 

lý, khoa học quản 

lý, xã hội học

- Quy hoạch và 

quản lý giao thông 

vận tải

- Kỹ thuật đô thị

- Quy hoạch đô thị, 

đô thị học, địa lý, 

khoa học quản lý, 

xã hội học

- Quy hoạch vùng 

và đô thị

- Kỹ thuật đô thị

3 182 3 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG 10/11/1980
Trường Đại học 

Giao thông vận tải
Kỹ sư

Vận tải và kinh tế 

đường sắt

Kỹ thuật khai thác 

kinh tế vận tải

Con bệnh 

binh

II Vụ Pháp chế

II.1 Vụ Pháp chế: Chuyên viên Pháp chế phụ trách lĩnh vực hàng không

4 005 1 NGUYỄN TIẾN ANH 28/11/2000
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật

5 070 2 TÔ THÚY HẰNG 30/09/1997
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân

Luật chất lượng 

cao

6 171 3 PHẠM THỊ QUỲNH NGỌC 17/02/1996
Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội
Cử nhân Luật Luật

7 210 4 PHAN PHƯƠNG THẢO 15/08/2000
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật kinh tế

8 212 5 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO 01/06/1999
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật Luật

II.2 Vụ Pháp chế: Chuyên viên Pháp chế phụ trách lĩnh vực đường bộ

9 007 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 25/12/1997
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật Luật

10 048 2 THÂN HOÀNG DUY 01/09/2001
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật Luật

11 142 3 TRẦN THỊ LY 01/11/2000
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật chung Luật

II.3 Vụ Pháp chế: Chuyên viên Pháp chế phụ trách lĩnh vực đường sắt

12 009 1 BÙI TÚ ANH 01/09/1997

- Trường Đại học 

Lincoln (Vương 

quốc Anh)

- Trường Đại học 

Luật Hà Nội

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Luật Doanh 

nghiệp và Thương 

mại quốc tế

- Luật Thương mại 

quốc tế

13 010 2 TRẦN THỊ LAN ANH 12/11/2000
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật Luật

14 110 3 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 24/10/2001

Trường Đại học 

Luật, Đại học 

Quốc gia - Hà Nội

Cử nhân Luật Luật

Phụ lục 2

(Kèm theo Thông báo số:               /TB-HĐTD ngày        /           /2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Giao thông vận tải)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2, THỜI GIAN THI VÒNG 2 

KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2023

Đối tượng 

ưu tiên

Thời gian bắt đầu thi 

vòng 2

Từ 07h30 ngày 

09/9/2023

Từ 13h00 ngày 

09/9/2023

Từ 07h30 ngày 

09/9/2023

Từ 08h30 ngày 

09/9/2023

Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo

TT SBD TT Họ và tên

THÔNG TIN CỦA THÍ SINH  

Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ
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Đối tượng 

ưu tiên

Thời gian bắt đầu thi 

vòng 2
Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo

TT SBD TT Họ và tên

THÔNG TIN CỦA THÍ SINH  

Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ

III Vụ Vận tải: Chuyên viên An ninh, an toàn giao thông hàng hải và Quản lý vận tải hàng hải

15 114 1 TRẦN DUY KHÁNG 10/04/1995
Trường Đại học 

Giao thông vận tải
Kỹ sư

Quy hoạch và 

quản lý giao thông 

vận tải đô thị

Khai thác vận tải

16 235 2 NGUYỄN THANH TÍN 18/02/1991

- Trường Đại học 

Nha Trang

- Trường Đại học 

Đà Nẵng

- Kỹ sư

- Cử nhân

- Kỹ thuật tàu thủy

- Luật

- Kỹ thuật tàu thủy

- Luật

IV Vụ Hợp tác quốc tế

IV.1 Vụ Hợp tác quốc tế: Chuyên viên Quan hệ quốc tế

17 090 1 HOÀNG QUANG HUY 10/10/1995

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Quốc gia - Hà 

Nội

Cử nhân Tiếng Anh Tiếng Anh
Người dân 

tộc thiểu số 

18 115 2 ĐINH DUY KHÁNH 12/03/1984

- Đại học Giao 

thông Tây Nam - 

Trung Quốc

- Viện Đại học mở 

Hà Nội

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Kỹ sư

- Xây dựng công 

trình

- Ngoại ngữ

- Xây dựng công 

trình

- Kỹ thuật đường 

bộ và đường sắt

- Tiếng Anh

- Kỹ thuật xây 

dựng cầu đường bộ

19 128 3 MAI HOÀNG LINH 13/08/1995

- Đại học Công 

nghệ Queensland

- Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Quản trị nguồn 

nhân lực

- Kinh doanh 

thương mại

- Thạc sỹ kinh 

doanh

- Quản trị kinh 

doanh

20 129 4 ĐÀO PHƯƠNG LINH 05/10/1997
Học viện Ngoại 

giao
Cử nhân Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế

Con bệnh 

binh

21 183 5 TRẦN THU PHƯƠNG 19/12/1990

- Trường City 

University London

- Trường Đại học 

Ngoại thương

- Trường Đại học 

Ngoại thương

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Cử nhân

- Kinh tế và kinh 

doanh quốc tế

- Kinh tế đối ngoại

- Tiếng Anh 

thương mại

- Kinh tế

- Kinh tế

- Ngôn ngữ Anh

22 184 6
NGUYỄN PHẠM VÂN 

PHƯƠNG
23/12/2001

Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật Luật

23 242 7 LÊ TRẦN MAI TRANG 22/10/2001
Trường Đại học 

RMIT
Cử nhân

Kinh doanh quốc 

tế
Kinh doanh

IV.2 Vụ Hợp tác quốc tế: Chuyên viên Theo dõi hợp tác quốc tế về vận tải

24 087 1 NGÔ MẠNH HÙNG 02/02/1984

- Trường Đại học 

Ngoại ngữ

- Trường Đại học 

Ngoại ngữ

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Sư phạm tiếng 

Anh

- Sư phạm tiếng 

Anh

- LLPPDHBM 

tiếng Anh

- Sư phạm tiếng 

Anh

25 140 2 NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG 27/05/1996
Học viện Ngoại 

giao
Cử nhân

Tiếng Anh quan 

hệ quốc tế
Ngôn ngữ Anh

V Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường: Chuyên viên Quản lý khoa học và công nghệ lĩnh vực đường bộ

26 044 1 ĐỖ TIẾN DŨNG 04/10/1998
Trường Đại học 

Giao thông vận tải
Kỹ sư

Quản lý dự án 

công trình giao 

thông

27 206 2 NGUYỄN QUANG THÀNH 29/12/1987

- Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Trường Đại học 

Hải Phòng

- Tiến sỹ

- Kỹ sư

- Cử nhân

- Tổ chức và quản 

lý vận tải

- Kinh tế xây dựng

- Ngôn ngữ Anh

- Tổ chức và quản 

lý vận tải

- Kinh tế xây dựng

- Ngôn ngữ Anh

28 252 3 NGUYỄN MẠNH TUẤN 27/09/1987

- Ecole Centrale de 

Nantes, Pháp

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Thạc sỹ

- Kỹ sư

- Xây dựng dân 

dụng

- Cầu - đường bộ 

tiếng Pháp

- Xây dựng dân 

dụng

- Xây dựng công 

trình cầu - đường

Từ 07h30 ngày 

09/9/2023

Từ 07h30 ngày 

09/9/2023

Từ 07h30 ngày 

09/9/2023

Từ 08h00 ngày 

09/9/2023

Từ 09h30 ngày 

09/9/2023

Page 2



Đối tượng 

ưu tiên

Thời gian bắt đầu thi 

vòng 2
Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo

TT SBD TT Họ và tên

THÔNG TIN CỦA THÍ SINH  

Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ

VI Vụ Quản lý doanh nghiệp

VI.1 Vụ Quản lý doanh nghiệp: Chuyên viên Quản lý tài chính doanh nghiệp

29 225 1 DOÃN THỊ THU THÙY 15/08/1998
Học viện Cảnh sát 

Nhân dân
Cử nhân Tư pháp hình sự Luật

Từ 07h30 ngày 

09/9/2023

VI.2 Vụ Quản lý doanh nghiệp: Chuyên viên Quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

30 015 1 LƯU THỊ KIM ANH 23/03/2000
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân
Cử nhân Kinh tế phát triển Kinh tế

31 131 2 TRẦN THỊ MỸ LINH 16/12/2000
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân

Cử nhân 

Kinh tế đầu 

tư

Kinh tế đầu tư Kinh tế đầu tư
Người dân 

tộc thiểu số

32 185 3 TRƯƠNG THẢO PHƯƠNG 03/06/1998

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Quốc gia - Hà Nội

Cử nhân Kinh tế quốc tế Kinh tế quốc tế

33 215 4 HOÀNG ĐÌNH THI 23/08/1997
Trường Đại học 

Giao thông vận tải
Kỹ sư

Xây dựng cầu 

đường bộ

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao 

thông

34 229 5 QUÁCH THU THỦY 21/05/2000
Trường Đại học 

RMIT
Cử nhân

Kinh tế và Tài 

chính
Kinh doanh

Người dân 

tộc thiểu số

35 243 6 TRẦN THỊ THU TRANG 05/09/2001
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân
Cử nhân Kinh tế đầu tư Kinh tế đầu tư

36 249 7 ĐÀM QUANG TRUNG 14/02/1992

- Trường Đại học 

Điện lực

- Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Quốc gia - Hà 

Nội

- Cử nhân

- Cử nhân

- Quản trị doanh 

nghiệp

- Tiếng Anh

- Quản trị kinh 

doanh

- Tiếng Anh

37 262 8 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 05/09/2000
Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế
Cử nhân Luật kinh tế Luật kinh tế

VII Văn phòng Bộ 

VII.1 Văn phòng Bộ: Chuyên viên Tài chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính

38 041 1 LÊ THỊ THÙY DUNG 19/04/1999
Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân
Cử nhân Quản lý kinh tế Kinh tế

39 066 2 LÊ SƠN HẢI 23/09/1998

- Học viện Tài 

chính

- Học viện Tài 

chính

- Cử nhân

- Cử nhân

- Tài chính doanh 

nghiệp

- Tài chính ngân 

hàng

- Tài chính ngân 

hàng

- Tài chính ngân 

hàng

40 166 3 NGUYỄN HOÀNG NGÂN 06/09/2000 Học viện Tài chính Cử nhân
Tài chính doanh 

nghiệp

Tài chính - Ngân 

hàng

41 238 4 NGUYỄN THU TRÀ 20/08/2000
Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân
Cử nhân Kế toán Kế toán

Từ 13h00 ngày 

09/9/2023

Từ 07h30 ngày 

09/9/2023

Từ 09h00 ngày 

09/9/2023
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Đối tượng 

ưu tiên

Thời gian bắt đầu thi 

vòng 2
Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo

TT SBD TT Họ và tên

THÔNG TIN CỦA THÍ SINH  

Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ

VII.2 Văn phòng Bộ: Chuyên viên  Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

42 017 1 ĐỖ HẢI ANH 19/11/2000
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật Luật

43 018 2 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 26/08/1998
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật

44 055 3 NGUYỄN TIẾN ĐẠI 01/01/1987
- Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật chung Luật

- Quân 

nhân 

chuyên 

nghiệp 

phục viên

- Con 

thương binh

45 106 4 NGUYỄN VIỆT HƯNG 06/11/1996

- Trường Đại học 

Luật Hà Nội

- Trường Đại học 

Luật Hà Nội

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Lý luận và lịch 

sử nhà nước và 

pháp luật

- Luật học

- Luật

- Luật

46 132 5 PHẠM MỸ LINH 13/02/2001
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân

Luật (Chất lượng 

cao)

47 145 6 LƯƠNG LỆ MAI 12/06/1996

Trường Đại học 

Tổng hợp Liên 

bang Viễn Đông

Cử nhân Luật học Luật học

48 180 7 NGUYỄN VĨNH PHONG 17/06/1984

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Học viện Kỹ 

thuật Quân sự

- Thạc sỹ

- Kỹ sư

- Xây dựng đường 

ô tô và đường 

thành phố

- Xây dựng cầu 

đường

- Giao thông vận 

tải

- Xây dựng

49 224 8 HOÀNG THỊ THUẦN 09/06/1998
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật kinh tế Luật

Người dân 

tộc thiểu số

VII.3 Văn phòng Bộ: Chuyên viên Tổng hợp, Phòng Hành chính - Quản trị phía Nam

50 076 1 NGUYỄN XUÂN HIẾU 08/12/1981

- Trường Đại học 

Lạc Hồng

- Trường Cao đẳng 

Kinh tế Kỹ thuật 

Công nghiệp 1

- Cử nhân

- Cao đẳng

- Quản trị kinh 

doanh

- Quản trị kinh 

doanh

- Quản trị kinh 

doanh

- Quản trị kinh 

doanh

51 133 2 VŨ KHÁNH LINH 11/09/1994

- Trường Đại học 

Văn Hiến

- Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Quản trị kinh 

doanh

- Kinh tế

- Quản trị kinh 

doanh

- Kinh tế

52 172 3 NGUYỄN HỬU NGỌC 19/10/1990

- Trường Đại học 

Khoa học xã hội và 

Nhân văn, Đại học 

Quốc gia - 

TP.HCM

- Trường Đại học 

Khoa học tự nhiên, 

Đại học Quốc gia - 

TP. HCM

- Trường Đại học 

Kinh tế TP. HCM

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Cử nhân

- Quản lý giáo dục

- Vật lý lý thuyết

- Quản trị

- Giáo dục

- Vật lý

- Quản trị kinh 

doanh

53 217 4 NGUYỄN ĐÌNH THỌ 27/01/1991

- Trường Đại học 

Kinh tế - Luật

- Trường Đại học 

Bà Rịa - Vũng Tàu

- Thạc sỹ

- Kỹ sư

- Quản trị kinh 

doanh

- Công nghệ kỹ 

thuật hóa học

- Quản trị kinh 

doanh

- Hóa dầu

54 226 5 LÊ THỊ THANH THÙY 12/01/1996
Trường Đại học 

Ngoại thương
Cử nhân Tài chính quốc tế

Tài chính - Ngân 

hàng

Từ 14h30 ngày 

09/9/2023

Từ 8h30 ngày 

09/9/2023

Từ 9h30 ngày 

09/9/2023
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Đối tượng 

ưu tiên

Thời gian bắt đầu thi 

vòng 2
Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo

TT SBD TT Họ và tên

THÔNG TIN CỦA THÍ SINH  

Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ

VIII Văn phòng Ban Cán sự đảng: Chuyên viên Tổng hợp

55 064 1 TRẦN PHƯƠNG HÀ 08/06/1985

- Học viện Chính 

trị Quốc gia HCM

- Học viện Hành 

chính Quốc gia 

HCM

- Trường Đại học 

Luật Hà Nội

- Trường Đại học 

Mở Hà Nội

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Cử nhân

- Cử nhân

- Khoa học chính 

trị

- Hành chính học

- Ngành luật

- Ngôn ngữ Anh

- Xây dựng Đảng 

và CQNN

- Hành chính

- Ngành luật

- Ngôn ngữ Anh

56 074 2 VŨ XUÂN HÂN 11/09/1984

- Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền

- Đại học Vinh

- Đại học Công 

nghệ Việt Trì

Đại học

- Xây dựng Đảng 

và Chính quyền 

nhà nước

- Luật

- Ngôn ngữ Anh

- Xây dựng Đảng 

và Chính quyền 

nhà nước

- Luật

- Ngôn ngữ Anh

57 134 3 NGUYỄN ĐỨC LINH 08/03/2000 Đại học GTVT Kỹ sư
Cầu đường bộ 

Việt - Pháp
Kỹ thuật XDCTGT

IX Cục Quản lý đầu tư xây dựng

IX.1 Cục Quản lý đầu tư xây dựng: Chuyên viên Lựa chọn nhà thầu, Phòng Pháp chế - Đấu thầu

58 117 1 VÕ ĐÌNH KHÁNH 24/08/1982

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Thạc sỹ

- Kỹ sư

- Xây dựng Cầu 

Hầm

- Xây dựng Cầu 

đường bộ

- Xây dựng cầu 

đường

- Xây dựng cầu 

đường

59 198 2 VÕ THỊ THỤC QUỲNH 17/11/2000
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật

IX.2 Cục Quản lý đầu tư xây dựng: Chuyên viên Thẩm định dự án đầu tư, Phòng Dự án đầu tư

60 026 1 VŨ NHẬT ÁNH 16/02/1997
Trường Đại học 

Thủy lợi
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng

61 050 2 PHẠM NGỌC DUY 22/07/1990 Đại học Xây dựng Kỹ sư

Công nghệ kỹ 

thuật vật liệu xây 

dựng

Công nghệ kỹ 

thuật vật liệu xây 

dựng

62 188 3 TRẦN HỮU QUANG 12/08/1994
Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội
Kỹ sư

Xây dựng cảng 

đường thủy

Kỹ thuật công trình 

xây dựng

63 194 4 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN 27/06/1996
Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội
Kỹ sư

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Kỹ thuật xây dựng

64 214 5 NGUYỄN MINH THẾ 26/12/1997
Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

65 216 6 LÊ XUÂN THỊNH 06/03/1994

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Thạc sỹ

- Kỹ sư

Xây dựng cầu hầm 

(kỹ sư)

- Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

- Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

66 222 7 NGUYỄN TÀI THU 14/11/1982

- Đại học Tổng 

hợp Nam Bretagne, 

Pháp

- Đại học Toulouse 

3, Pháp

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Tiến sỹ

- Thạc sỹ

- Kỹ sư

- Vật liệu xây 

dựng (Tiến sỹ)

- Xây dựng cầu 

đường bộ (Kỹ sư)

- Xây dựng

- Xây dựng

- Xây dựng cầu 

đường

IX.3 Cục Quản lý đầu tư xây dựng: Chuyên viên Quản lý xây dựng công trình, Phòng Quản lý xây dựng

67 059 1 NGUYỄN HỮU MINH ĐỨC 11/12/1996

- Đại học Sheffield 

Hallam

- Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội

- Thạc sỹ

- Kỹ sư

- Quản lý dự án 

xây dựng

- Xây dựng cầu 

đường

Kỹ thuật xây dựng 

công trình (kỹ sư)

Từ 07h30 ngày 

09/9/2023

Từ 07h30 ngày 

09/9/2023

Từ 08h00 ngày 

09/9/2023

Từ 08h30 ngày 

09/9/2023

Từ 09h30 ngày 

09/9/2023
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Đối tượng 

ưu tiên

Thời gian bắt đầu thi 

vòng 2
Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo

TT SBD TT Họ và tên

THÔNG TIN CỦA THÍ SINH  

Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ

X Cục Đường Cao tốc Việt Nam

X.1 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Chuyên viên Pháp chế, Phòng Pháp chế - Đấu thầu

68 065 1 LÊ THỊ NGỌC HÀ 10/11/2000
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật Luật

69 075 2 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 08/02/1999
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân

Luật chất lượng 

cao

Luật chất lượng 

cao

70 083 3 VŨ KHẢI HOÀN 30/04/1998

- Gustave Eiffel 

University

- Trường Đại học 

Công nghệ giao 

thông vận tải

- Thạc sỹ

- Kỹ sư

- Cơ học, vật liệu, 

kết cấu trong xây 

dựng

- Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng cầu 

đường bộ

- Kỹ thuật xây 

dựng

- Công nghệ kỹ 

thuật giao thông

71 189 4 HOÀNG KIM QUANG 06/08/1981

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân

- Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Kỹ sư

- Xây dựng đường 

ô tô và đường 

thành phố

- Quản trị kinh 

doanh

- Xây dựng cầu 

đường

- Quản trị kinh 

doanh (cử nhân)

- Xây dựng (kỹ sư)

72 208 5 ĐỖ VĂN THÀNH 05/10/1983

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Thạc sỹ

- Kỹ sư

- Xây dựng đường 

ô tô và đường 

thành phố

- Xây dựng đường 

bộ

- Xây dựng cầu 

đường

- Xây dựng cầu 

đường

73 209 6 ĐOÀN ĐỨC THÀNH 10/05/2000

Khoa Luật, Đại 

học Quốc gia - Hà 

Nội

Cử nhân Luật Luật

74 232 7 NGUYỄN SONG THƯƠNG 18/10/2001
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật kinh tế Luật kinh tế

X.2 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Chuyên viên Đấu thầu, Phòng Pháp chế - Đấu thầu

75 085 1 VÕ VĂN HOÀNG 23/07/1993

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Trường Đại học 

Giao thông vận tải

- Thạc sỹ

- Kỹ sư

- Xây dựng đường 

ô tô và đường 

thành phố

- Công trình giao 

thông công chính

- Kỹ thuật XD 

công trình giao 

thông

- Kỹ thuật XD 

công trình giao 

thông

Từ 07h30 ngày 

09/9/2023

X.3 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Chuyên viên Quản lý khoa học, công nghệ, Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế

76 103 1 BÙI NGỌC HUỲNH 10/09/1987
Trường Đại học 

Giao thông vận tải
Kỹ sư

Địa kỹ thuật công 

trình giao thông

Xây dựng cầu - 

đường

Từ 07h30 ngày 

09/9/2023

X.4 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Chuyên viên Giao thông thông minh, Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế

77 062 1 NGUYỄN XUÂN GIANG 05/10/1984

- Trường Đại học 

CNTT và Truyền 

thông - ĐH Thái 

Nguyên

- Trường Đại học 

CNTT, Đại học 

Quốc gia tp HCM

- Đại học Thái 

Nguyên

- Thạc sỹ

- Đại học

- Đại học

- Khoa học máy 

tính

- Công nghệ thông 

tin

- Ngôn ngữ Anh

78 247 2 ĐỖ VĂN TRÁNG 14/02/1981

- Trường Đại học 

Công nghệ, Đại 

học Quốc gia - Hà 

Nội

- Trường Đại học 

Công nghệ, Đại 

học Quốc gia - Hà 

Nội

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Điện tử - viễn 

thông

- Điện tử - viễn 

thông

- Công nghệ điện 

tử - viễn thông

- Công nghệ điện 

tử - viễn thông

Từ 13h00 ngày 

09/9/2023

Từ 08h30 ngày 

09/9/2023

Từ 09h30 ngày 

09/9/2023
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Đối tượng 

ưu tiên

Thời gian bắt đầu thi 

vòng 2
Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo

TT SBD TT Họ và tên

THÔNG TIN CỦA THÍ SINH  

Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ

X.5 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Chuyên viên Tổ chức bộ máy, Văn phòng

79 096 1 BÙI QUỐC HUY 25/08/1994

- Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội

- Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội

- Thạc sỹ

- Kỹ sư

- Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

- Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

80 136 2 VŨ THÙY LINH 29/11/2000
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân
Cử nhân Kinh tế quốc tế Kinh tế quốc tế

81 236 3 BÙI THỊ TÌNH 06/9/1991

- Học viện Hành 

chính quốc gia

- Trường Đại học 

Công đoàn

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Luật Hiến pháp 

và Luật Hành 

chính

- Quản trị nhân lực

- Luật Hiến pháp 

và Luật Hành 

chính

- Quản trị nhân lực

X.6 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Chuyên viên Cải cách hành chính, Văn phòng

82 137 1 ĐỖ DIỆU LINH 28/04/1993

- Đại học Kinh tế 

Quốc dân

- Đại học Kinh tế 

Quốc dân

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Quản trị nhân lực

- Quản trị nhân lực

- Quản trị kinh 

doanh

- Quản trị kinh 

doanh

83 186 2 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 22/9/1988

- Trường Đại học 

Ngoại thương

- Trường Cao đẳng 

Du lịch

- Cử nhân

- Cử nhân 

cao đẳng

- Quản trị kinh 

doanh quốc tế

- Quản trị kinh 

doanh nhà hàng

- Quản trị kinh 

doanh

- Quản trị kinh 

doanh

84 200 3 NGUYỄN THU QUỲNH 13/04/1995

- Đại học Khoa 

học và Công nghệ 

Quốc gia Vân 

Lâm, Đài Loan

- Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội

- Thạc sỹ

- Cử nhân

- Quản trị kinh 

doanh

- Quản trị nhân lực

- Quản trị kinh 

doanh

- Quản trị nhân lực

X.7 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Văn thư viên, Văn phòng

85 223 1 NGUYỄN HÀ THU 08/12/1998

- Trường Đại học 

Khoa học Xã hội 

và Nhân văn

- Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Đại 

học Quốc gia Hà 

Nội

- Đại học

- Đại học

- Ngành Lưu trữ 

học và Quản trị 

Văn phòng

- Ngành Ngôn ngữ 

Hàn Quốc

- Lưu trữ học

- Ngôn ngữ và Văn 

hóa Hàn Quốc

Từ 13h00 ngày 

09/9/2023

TỔNG CỘNG: 85 THÍ SINH 8

Từ 14h00 ngày 

09/9/2023

Từ 15h00 ngày 

09/9/2023
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